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 BÉ VÀ NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN I: Một số con vật nuôi trong gia đình có 
2 chân 

Thời gian thực hiện: 30/06 - 05/7/2025 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

* Trò 

chuyện 

về thời 

tiết 

- TCVĐ: 

Trời 

nắng trời 

mưa 

* Chơi với 

hộp sữa 

 

 

* Chơi với  

lõi giấy 

 

- TCVĐ: 

Đá bóng 

 

* Chơi với 

vỏ chai 

nhựa 

 

 

* Dạo 

chơi 

vườn 

trường 

- TCVĐ: 

Cáo và 

thỏ 

*Chơi 

với lá 

cây 

 

Chơi tự do 

 

HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

 

*Vận 

động 

 Chạy 

theo 

hướng 

thẳng 

- TCVĐ: 

chuyền 

bóng 

 

* Kể 

chuyện 

“Đôi bạn 

nhỏ” 

* Dạy 

hát: Một 

con vịt 

- TCÂN: 

Vui cùng 

giai điệu 

* Dạy 

thơ:  Gà 

gáy 

 *Nhận 

biết 

phân 

biệt: 

“Con vịt, 

con gà 

trống” 

* Tạo 

hình: Tô 

màu con 

vịt 

Chơi 

tập 

buổi 

chiều 

- TC : 

Chi chi 

chành 

chành 

* Rèn kỹ 

năng 

phòng 

tránh vật 

dụng 

nguy 

hiểm 

- Trò chơi: 
Nu na nu 
nống  

* Bé chơi 

với vỏ hến 

- TC:  Thả 

đỉa ba ba 

* Rèn kỹ 

năng cất, 

xếp đồ 

chơi. 

- TC: 

Dung 

dăng dung 

dẻ 

*Dạy trẻ 

kỹ năng 

cất ba lô 

 

-TC:Cáo 

và thỏ 

*Bé với 

những 

viên sỏi 

-TC: 

Rồng  

rắn lên 

mây 

*Xem 

tranh ảnh 

về một 

số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình 

 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 2 
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KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 30 tháng 6 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé trò chuyện về thời tiết 

- Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Vận động: Chạy theo hướng thẳng 

- Chơi tập buổi chiều: Rèn kỹ năng phòng tránh vật dụng nguy hiểm 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé trò chuyện về thời tiết 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập : Vận động Chạy theo hướng thẳng 

- TCVĐ: chuyền bóng 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc:  Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
 Rèn kỹ năng phòng tránh vật dụng nguy hiểm (Chơi, hoạt động 

tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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Thứ 3 ngày 01 tháng 7 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với hộp sữa 

- Hoạt động vui chơi, ôn tập: kể chuyện “Đôi bạn nhỏ” 

- Chơi tập buổi chiều: Bé chơi với vỏ hến 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với hộp sữa 

8h15 - 8h35 Hoạt động vui chơi, ôn tập: kể chuyện “Đôi bạn nhỏ” 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc: Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Bé chơi với vỏ hến (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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Thứ 4 ngày 02 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với  lõi giấy 

- Hoạt động vui chơi, ôn tập: Âm nhạc. Dạy hát: Một con vịt 

- Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng cất xếp đồ chơi 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với  lõi giấy 

8h15 - 8h35 Hoạt động vui chơi, ôn tập: Âm nhạc. Dạy hát: Một con Vịt 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc: Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng cất xếp đồ chơi (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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Thứ 5 ngày 03 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

           - Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với vỏ chai nhựa 

           - Hoạt động vui chơi, ôn tập: * Dạy thơ: Gà gáy 

          - Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng cất ba lô 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với vỏ chai nhựa 

8h15 - 8h35 Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Dạy thơ: Gà gáy 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc:  Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15  Dạy trẻ kỹ năng cất ba lô (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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Thứ 6 ngày 04 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Bé dạo chơi vườn trường 

- Hoạt động vui chơi, ôn tập: Nhận biết phân biệt: Con vịt, con gà trống 

- Chơi tập buổi chiều: Bé với những viên sỏi 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời:Bé dạo chơi vườn trường 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập: Nhận biết phân biệt: Con vịt, con gà 

trống 

 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc: Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Bé với những viên sỏi  (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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Thứ 7 ngày 05 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá cây 

- Hoạt động vui chơi, ôn tập: Tô màu con vịt 

- Chơi tập buổi chiều: Xem tranh ảnh về một số con vật nuôi trong gia đình 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 
Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá cây 

 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập: Tô màu con vịt 

 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc: Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Bé với những viên sỏi  (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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KẾ HOẠCH TUẦN II. 

Một số con vật nuôi trong gia đình có 4 chân 
Thời gian thực hiện (Từ 07/7 đến 12/ 7 /2025) 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

* Chơi 

với bóng 

TCVĐ: 

Trời 

nắng trời 

mưa 

* Chơi với 

lá cây 

 

* Chơi với  

giấy 

 

- TCVĐ: 

Đá bóng 

 

*  Thí 

nghiệm 

Sự hòa tan 

của nước 

* Chơi 

với lá 

chuối 

 

*Chơi 

với vòng 

Chơi tự do 

 

HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

 

*Vận 

động: 

Bò bằng 

2 bàn 

tay, 2 

bàn chân 

- TCVĐ: 

Lộn cầu 

vồng 

* Kể 

chuyện 

“Chú gà 

trống 

choai” 

* Dạyvận 

động: 

Một con 

vịt 

- Nghe 

hát: Ta đi 

vào rừng 

xanh 

* Dạy 

thơ:  Con 

mèo 

 *Nhận 

biết 

phân 

biệt:  

Con chó, 

con mèo 

* Tạo 

hình: Tô 

màu con 

chó 

Chơi 

tập 

buổi 

chiều 

- TC : 

Chi chi 

chành 

chành 

* Chơi 

với hạt 

gấc 

-TC: Gà 

gáy, vịt kêu 

*Bé chơi 

với đất nặn  

-TC: Nu 

na nu 

nống 

*Bé chơi 

xếp hình 

-TC:Bịt 

mắt bắt dê 

* Hát bài: 

Gà trống, 

mèo con 

và cún 

con. 

-

TC:Dung 

dăng 

dung dẻ 

*Đoán 

câu dố 

về một 

số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình 

-TC:bắt 

chước 

tiếng kêu 

của một 

số con 

vật nuôi 

*Dạy trẻ 

kỹ năng 

phòng 

tránh 

những 

con vật 

gây nguy 

hiểm 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 2 
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KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 07 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Chơi với bóng 

- Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Bò bằng 2 bàn tay, 2 bàn chân 

- Chơi tập buổi chiều: Chơi với hạt gấc 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 
Dạo chơi ngoài trời: Chơi với bóng 

 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập : Vận động Chạy theo hướng thẳng 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc:  Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15  Chơi với hạt gấc (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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Thứ 3 ngày 08 tháng 7 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá cây 

- Hoạt động vui chơi, ôn tập: * Kể chuyện “Chú gà trống choai” 

- Chơi tập buổi chiều: Bé chơi với đất nặn 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá cây 

8h15 - 8h35 Hoạt động vui chơi, ôn tập: Kể chuyện “Chú gà trống choai” 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc: Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Bé chơi với đất nặn 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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Thứ 4 ngày 09 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Chơi với  giấy 

- Hoạt động vui chơi, ôn tập: Âm nhạc. Dạy vận động: Một con vịt 

- Chơi tập buổi chiều: Bé chơi xếp hình 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 
Dạo chơi ngoài trời: Chơi với  giấy 

 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập: Âm nhạc. DạyVận động: Một con 

Vịt 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc: Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Bé chơi xếp hình (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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Thứ 5 ngày 10 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

           - Dạo chơi ngoài trời: Thí nghiệm sự hòa tan của nước 

           - Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Dạy thơ: Con mèo 

          - Chơi tập buổi chiều: hát bài: Gà trống, mèo con và cún con 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Thí nghiệm sự hòa tan của nước 

8h15 - 8h35 Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Dạy thơ: Con mèo 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc:  Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Hát bài: Gà trống, mèo con và cún con 

 (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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Thứ 6 ngày 11 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá chuối 

- Hoạt động vui chơi, ôn tập: Nhận biết phân biệt: Con chó, con mèo 

- Chơi tập buổi chiều: Đoán câu dố về một số con vật nuôi trong gia đình 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá chuối 

8h15 - 8h35 

Hoạt động vui chơi, ôn tập: Nhận biết phân biệt: Con chó, 

con mèo 

 

 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc: Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Đoán câu dố về một số con vật nuôi trong gia đình 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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Thứ 7 ngày 12 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Dạo chơi ngoài trời: Chơi với vòng 

- Hoạt động vui chơi, ôn tập: Tô màu con chó 

- Chơi tập buổi chiều:  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình trong gia đình. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 
Dạo chơi ngoài trời: Chơi với vòng 

 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập: Tô màu con chó 

 

8h35 - 9h20 
Chơi tập ở các góc: Khám bệnh, xếp chuồng gà, nặn giun cho gà 

,vịt... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
 Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh những con vật gây nguy hiểm 

(Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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KẾ HOẠCH TUẦN III 

Một số con vật sống dưới nước  
Thời gian thực hiện (Từ 14/7 đến 19/7/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

* Khám 

phá con 

cá 

- TCVĐ: 

Cá tôm 

cua 

* Chơi với 

sỏi 

 - 

TCVĐ:Con 

cá vàng 

* Chơi với 

vòng 

* Những 

chú cá 

đáng yêu ( 

Montessor

i) 

* Quan 

sát về 

thời tiết 

- TCVĐ: 

Bóng 

tròn to 

 

 

* Chơi 

với lá mít 

Chơi tự do 

 

HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

 

*Vận 

động: 

Đi bước 

vào các ô 

- TCVĐ: 

Kéo co 

*Tạo hình: 

nặn con 

giun 

 

* Dạy 

hát: Cá 

vàng bơi 

(Hà Hải) 

TC: Bước 

nhảy hoàn 

vũ 

 

* Dạy 

thơ:  Con 

cá vàng 

*Kể 

chuyện 

chị ông 

dũng 

cảm 

 

 

 

 

* Tạo 

hình: 

Dán đàn 

cá 

Chơi 

tập 

buổi 

chiều 

- TC : 

cáo và 

thỏ 

* Chơi 

với vỏ 

hến 

-TC: Tôm, 

cá cua thi 

tài 

* Giải câu 

đố về các 

con vật  

dưới nước  

-TC: Nu 

na nu 

nống 

*Rèn kỹ 

năng lật 

mở trang 

sách 

- TC:Bịt 

mắt bắt dê 

* Dạy trẻ 

kỹ năng 

mặc, cởi 

quần áo 

- TC: 

Dung 

dăng 

dung dẻ 

* Dạy trẻ 

kỹ năng 

tự  bảo 

vệ bản 

thân 

- TC: 

Con cá 

vàng 

*Chơi 

với sợi 

dây 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 2 
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KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 14 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

          - Dạo chơi ngoài trời: Khám phá con cá 

           - Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Đi bước vào các ô 

                                                         - TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tập buổi chiều: Chơi với vỏ hến 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật sống dưới nước. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 
Dạo chơi ngoài trời: Khám phá con cá 

 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập : Vận động: Đi bước vào các ô 

- TCVĐ: Kéo co 

 

8h35 - 9h20 Chơi tập ở các góc:  xếp ao cá, bế em, chăm sóc em, nấu ăn... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15  Chơi với vỏ hến (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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Thứ 3 ngày 15 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

          - Dạo chơi ngoài trời: Chơi với sỏi 

           - Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Nặn giun cho gà vịt 

- Chơi tập buổi chiều: Giải câu đố về các con vật  dưới nước 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật sống dưới nước. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Chơi với sỏi 

8h15 - 8h35 Hoạt động vui chơi, ôn tập : Nặn giun cho gà vịt 

8h35 - 9h20 Chơi tập ở các góc:  xếp ao cá, bế em, chăm sóc em, nấu ăn... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
 Giải câu đố về các con vật  dưới nước (Chơi, hoạt động tự chọn 

theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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Thứ 4 ngày 16 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

          - Dạo chơi ngoài trời: Chơi với vòng 

           - Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Dạy hát: Cá vàng bơi 

- Chơi tập buổi chiều: Rèn kỹ năng lật mở trang sách 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

 

 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật sống dưới nước. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Chơi với vòng 

8h15 - 8h35 Hoạt động vui chơi, ôn tập : Dạy hát: Cá vàng bơi 

8h35 - 9h20 Chơi tập ở các góc:  xếp ao cá, bế em, chăm sóc em, nấu ăn... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
 Rèn kỹ năng lật mở trang sách (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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Thứ 5 ngày 17 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

          - Dạo chơi ngoài trời: Những chú cá đáng yêu ( Montessori) 

           - Hoạt động vui chơi, ôn tập: Dạy thơ: Con cá vàng 

- Chơi tập buổi chiều: Dạy kỹ năng mặc, cởi quần áo 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật sống dưới nước. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Những chú cá đáng yêu ( Montessori) 

8h15 - 8h35 Hoạt động vui chơi, ôn tập : Dạy thơ: Con cá vàng 

8h35 - 9h20 Chơi tập ở các góc:  xếp ao cá, bế em, chăm sóc em, nấu ăn... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
 Dạy kỹ năng mặc, cởi quần áo (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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Thứ 6 ngày 19 tháng 7 năm 2024 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

          - Dạo chơi ngoài trời: Quan sát thời tiết 

           - Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Kể chuyện chị ong dũng cảm 

          - Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng tự  bảo vệ bản thân 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật sống dưới nước. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Quan sát thời tiết 

8h15 - 8h35 Hoạt động vui chơi, ôn tập : Kể chuyện chị ong dũng cảm  

8h35 - 9h20 Chơi tập ở các góc:  xếp ao cá, bế em, chăm sóc em, nấu ăn... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
 Dạy trẻ kỹ năng tự  bảo vệ bản thân (Chơi, hoạt động tự chọn 

theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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Thứ 7 ngày 19 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

          - Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá mít           

          - Hoạt động vui chơi, ôn tập: Tạo hình: “ Dán đàn cá”  

- Chơi tập buổi chiều: Chơi với sợi dây 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Cô cho trẻ chơi ở các góc, trò chuyện 

với trẻ về một số con vật sống dưới nước. 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Tập các động tác theo lời ca: “ Chú gà trống” 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá mít           

8h15 - 8h35 Hoạt động vui chơi, ôn tập : Tạo hình: “ Dán đàn cá” 

8h35 - 9h20 Chơi tập ở các góc:  xếp ao cá, bế em, chăm sóc em, nấu ăn... 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15  Chơi với sợi dây (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

. ................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

* Trao đổi với phụ huynh 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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KẾ HOẠCH TUẦN IV 

Một số con vật sống trong rừng 

Thời gian thực hiện (Từ 21/7 đến 26/7/2025) 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

* Quan 

sát thời 

tiết 

- TC: 

Trời 

nắng trời 

mưa 

*Chơi với 

lá chuối 

 

*Những 

quả bóng 

tròn ( 

Montessor

i) 

*Chơi với 

bèo tây 

- TC: Gà 

trong 

vườn rau 

* Chơi 

với sỏi 

- Mèo 

đuổi 

chuột 

*Bé chơi 

với giấy 

- T/C: 

Bóng 

tròn to 

Chơi tự do 

 

HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

 

*Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng 

cùng cô 

khoảng 

cách từ 

1m-1,2m 

- TCVĐ: 

Đá bóng 

*NBTN: 

Con voi, 

con gấu 

* VĐTN: 

Đố bạn ( 

Hồng 

Ngọc) 

- NH:  

Khám phá 

khu rừng 

* Dạy 

thơ:  Con 

voi 

*Kể 

chuyện: 

Chú Gấu 

con 

ngoan 

ngoãn 

* Tạo 

hình: Tô 

màu con 

voi 

Chơi 

tập 

buổi 

chiều 

- TC : 

Bịt mắt 

bắt dê  

* Rèn kỹ 

năng rửa 

tay 

-TC: Nu na 

nu nống 

 *Đọc đồng 

dao: “Con 

mèo mà 

trèo cây 

cau”  

-TC: Chi 

chi chành 

chành 

*Dạy trẻ 

kỹ năng 

lịch sự khi 

ăn 

- TC:cáo 

và thỏ  

* Hát bài 

“Đố bạn” 

- TC: 

Dung 

dăng 

dung dẻ 

* Xem 

tranh về 

một số 

con vật 

sống 

trong 

rừng  

- TC: 

Rồng rắn 

lên mây 

*Kể 

truyện: 

Gà mái 

hoa mơ 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 2 
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KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 21 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

        - Dạo chơi ngoài trời: Quan sát thời tiết 

        - Hoạt động vui chơi, ôn tập: Tung bắt bóng cùng cô khoảng cách từ 1m-1,2m 

       - Chơi tập buổi chiều:  Rèn kỹ năng rửa tay 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc.Trò chuyện 

với trẻ về các con vật sống trong rừng: Về tên gọi, đặc điểm, thức 

ăn, lợi ích.... 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Cho trẻ tập cùng cô các động tác kết hợp với bài hát 

" Chú gà trống" 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Quan sát thời tiết 

8h15 - 8h35 

Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Tung bắt bóng cùng cô khoảng cách 

từ 1m-1,2m 

- TCVĐ: Đá bóng 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

                                - Xếp đường đi về nhà 

                                - Xem tranh  

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Rèn kỹ năng rửa tay (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hằng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

................................................................................................................................................................... 



24 

 

Thứ 3 ngày 22 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

        - Dạo chơi ngoài trời:  Chơi với lá chuối 

       - Hoạt động vui chơi, ôn tập: NBTN: Con voi, con gấu 

       - Chơi tập buổi chiều:  Đọc đồng dao: “Con mèo mà trèo cây cau”  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc.Trò chuyện 

với trẻ về các con vật sống trong rừng: Về tên gọi, đặc điểm, thức 

ăn, lợi ích.... 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Cho trẻ tập cùng cô các động tác kết hợp với bài hát 

" Chú gà trống" 

7h45-8h15 
Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá chuối 

 

8h15 - 8h35 

Hoạt động vui chơi, ôn tập:  NBTN: Con voi, con gấu 

 

 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

                                - Xếp đường đi về nhà 

                                - Xem tranh  

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Đọc đồng dao: “Con mèo mà trèo cây cau”  (Chơi, hoạt động tự 

chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hằng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh. 

.................................................................................................................................................................. 
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Thứ 4 ngày 23 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

        - Dạo chơi ngoài trời: Những quả bóng tròn ( Montessori) 

        - Hoạt động vui chơi, ôn tập: VĐTN: Đố bạn ( Hồng Ngọc) 

- NH:  Khám phá khu rừng 

       - Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng lịch sự khi ăn 

 II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc.Trò chuyện 

với trẻ về các con vật sống trong rừng: Về tên gọi, đặc điểm, thức 

ăn, lợi ích.... 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Cho trẻ tập cùng cô các động tác kết hợp với bài hát 

" Chú gà trống" 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Những quả bóng tròn ( Montessori) 

8h15 - 8h35 

Hoạt động vui chơi, ôn tập:  VĐTN: Đố bạn ( Hồng Ngọc) 

- NH:  Khám phá khu rừng 

 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

                                - Xếp đường đi về nhà 

                                - Xem tranh  

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Dạy trẻ kỹ năng lịch sự khi ăn (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hằng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

................................................................................................................................................................... 
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Thứ 5 ngày 24 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

        - Dạo chơi ngoài trời: Chơi với bèo tây 

        - Hoạt động vui chơi, ôn tập: Dạy thơ: Con voi 

       - Chơi tập buổi chiều:  Hát bài: Đố bạn 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc.Trò chuyện 

với trẻ về các con vật sống trong rừng: Về tên gọi, đặc điểm, thức 

ăn, lợi ích.... 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Cho trẻ tập cùng cô các động tác kết hợp với bài hát 

" Chú gà trống" 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Chơi với bèo tây 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Dạy thơ: Con voi 

 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

                                - Xếp đường đi về nhà 

                                - Xem tranh  

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15  Hát bài: Đố bạn (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hằng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

................................................................................................................................................................... 
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Thứ 6 ngày 25 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

        - Dạo chơi ngoài trời: Chơi với sỏi 

        - Hoạt động vui chơi, ôn tập: Chú gấu con ngoan ngoãn 

       - Chơi tập buổi chiều:  Xem tranh về một số con vật sống trong rừng 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc.Trò chuyện 

với trẻ về các con vật sống trong rừng: Về tên gọi, đặc điểm, thức 

ăn, lợi ích.... 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Cho trẻ tập cùng cô các động tác kết hợp với bài hát 

" Chú gà trống" 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Chơi với sỏi 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Chú gấu con ngoan ngoãn 

 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

                                - Xếp đường đi về nhà 

                                - Xem tranh  

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
Xem tranh về một số con vật sống trong rừng (Chơi, hoạt động tự 

chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hằng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

................................................................................................................................................................... 
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Thứ 7 ngày 26 tháng 7 năm 2025 

 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

        - Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với giấy 

        - Hoạt động vui chơi, ôn tập: Tô màu con voi 

       - Chơi tập buổi chiều:  Kể chuyện: gà mái hoa mơ 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc.Trò chuyện 

với trẻ về các con vật sống trong rừng: Về tên gọi, đặc điểm, thức 

ăn, lợi ích.... 

7h30 - 7h 45 
Thể dục sáng: Cho trẻ tập cùng cô các động tác kết hợp với bài hát 

" Chú gà trống" 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Bé chơi với giấy 

8h15 - 8h35 

Hoạt động vui chơi, ôn tập:  Tô màu con voi 

 

 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Bế em, cho em ăn, ru em ngủ 

                                - Xếp đường đi về nhà 

                                - Xem tranh  

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 Kể chuyện: gà mái hoa mơ (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hằng ngày 
................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

................................................................................................................................................................... 
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KẾ HOẠCH TUẦN V 

Phương tiện giao thông đường bộ 

Thời gian thực hiện (Từ 28/7 đến 31/7/2025) 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời 

* Chơi với lá 

cây 

 

 

*Khám phá cây 

hoa giấy 

- TCVĐ: Gieo 

hạt 

*Chơi với vòng *Khám phá xe 

đạp 

- TCVĐ: Bánh 

xe quay 

 

 

Chơi tự do 

 

HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

 

*Tạo hình: 

Nặn bánh xe 

- TC: Thi ai 

nhanh  

* Dạy hát bài: 

Em tập lái ô tô ( 

Nguyễn Văn Tý) 

-  NDKH: TC - 

Bước nhảy hoàn 

vũ 

* Tạo hình: Tô 

màu : Ô tô 

*Kể chuyện: Vì 

sao thỏ cụt đuôi 

 

 

 

 

 

 

Chơi 

tập 

buổi 

chiều 

- TC: Tập tầm 

vông 

* Dạy trẻ kỹ 

năng nhặt rau 

muống 

-Trò chơi: Nu na 

nu nống. 

*Bé chơi với lõi 

chỉ 

-Trò chơi : Chi 

chi chành chành 

* Rèn kỹ năng 

đội mũ bảo hiểm 

-Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ. 

*Giải câu đố về 

một số PTGT 

đường bộ 

 

 

 

 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 2 



30 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 29 tháng 7 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

       - Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá cây 

       - Hoạt động vui chơi, ôn tập: Tạo hình: Nặn bánh xe 

       - Chơi tập buổi chiều: Dạy trẻ kỹ năng nhặt rau muống 

I. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, Trò chuyện 
với trẻ về một số phương tiện giao thông đường bộ: 

+ Tên gọi. 

+ Đặc điểm nổi bật. 

+ Âm thanh 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Thể dục sáng: Tập theo lời ca“ Máy bay 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Chơi với lá cây 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập: Tạo hình: Nặn bánh xe 

 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
  Dạy trẻ kỹ năng nhặt rau muống 

 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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Thứ 3 ngày 29 tháng 7 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

       - Dạo chơi ngoài trời: Khám phá cây hoa giấy 

       - Hoạt động vui chơi, ôn tập: Kể chuyện: Vì sao thỏ cụt đuôi 

        - Chơi tập buổi chiều: Bé chơi với lõi chỉ 

I. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, Trò chuyện 
với trẻ về một số phương tiện giao thông đường bộ: 

+ Tên gọi. 

+ Đặc điểm nổi bật. 

+ Âm thanh 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Thể dục sáng: Tập theo lời ca“ Máy bay 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Khám phá cây hoa giấy 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập : Dạy hát bài: Em tập lái ô tô ( 

Nguyễn Văn Tý) 

-  NDKH: TC - Bước nhảy hoàn vũ 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15  Bé chơi với lõi chỉ (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................... 
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Thứ 4 ngày 30 tháng 7 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

       - Dạo chơi ngoài trời: Chơi với vòng 

       - Hoạt động vui chơi, ôn tập: Tạo hình: Tô màu : Ô tô 

     - Chơi tập buổi chiều: Giải câu đố về một số PTGT đường bộ  

I. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, Trò chuyện 
với trẻ về một số phương tiện giao thông đường bộ: 

+ Tên gọi. 

+ Đặc điểm nổi bật. 

+ Âm thanh 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Thể dục sáng: Tập theo lời ca“ Máy bay 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Chơi với vòng 

8h15 - 8h35 Hoạt động vui chơi, ôn tập : Tạo hình: Tô màu : Ô tô 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15 
 Rèn kỹ năng đội mũ bảo hiểm (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý 

thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................... 
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Thứ 5 ngày 31 tháng 7 năm 2025 

 I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

       - Dạo chơi ngoài trời: Khám phá cây hoa giấy 

       - Hoạt động vui chơi, ôn tập: Kể chuyện: Vì sao thỏ cụt đuôi 

        - Chơi tập buổi chiều: Bé chơi với lõi chỉ 

I. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h20-7h30 

Đón trẻ, chơi, trò chuyện:Cô cho trẻ chơi ở các góc, Trò chuyện 
với trẻ về một số phương tiện giao thông đường bộ: 

+ Tên gọi. 

+ Đặc điểm nổi bật. 

+ Âm thanh 

7h30 - 7h 45 Thể dục sáng: Thể dục sáng: Tập theo lời ca“ Máy bay 

7h45-8h15 Dạo chơi ngoài trời: Khám phá cây hoa giấy 

8h15 - 8h35 
Hoạt động vui chơi, ôn tập: Kể chuyện: Vì sao thỏ cụt đuôi 

 

 

8h35 - 9h20 

Chơi tập ở các góc: - Mặc quần áo cho búp bê 

                                - Xếp hình 

                                - Xem tranh 

9h20 - 10h00 Rửa chân tay cho trẻ, kê bàn ghế chuẩn bị ăn trưa  

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h00- 

14h30 

Rửa mặt, chải đầu, ăn xế 

Chơi trò chơi mang tính chất tập thể giúp trẻ tỉnh ngủ 

14h30-15h15  Bé chơi với lõi chỉ (Chơi, hoạt động tự chọn theo ý thích) 

15h15-16h15 Ăn bữa chiều 

16h15-17h00  Chuẩn bị  tư trang cho trẻ và trả trẻ. 

* Đánh giá trẻ hàng ngày 

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

* Điều chỉnh và kế hoạch bổ sung 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

* Trao đổi với phụ huynh 

....................................................................................................................................................... 
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ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA BGH 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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